
 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển  

kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới” giai đoạn 2015 - 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải cho 

02 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bộ 

đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới” 

giai đoạn 2015 - 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP, 

ngày 14/6/2025 của Chính phủ, được trích từ ngân sách địa phương, cụ thể: 

02 tập thể x 1.410.000 đồng: =    2.820.000 đồng 

11 cá nhân x 710.000 đồng: =    7.810.000 đồng 

                                   Cộng: =  10.630.000 đồng 

    (Mười triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu; Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Đồn Biên phòng Cát Bà; Đồn 

Biên phòng Cát Hải và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH.                                               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Viết Điện 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày       /01/2026 của Chủ tịch UBND đặc khu) 

 
 

I. Tập thể 

1. Đồn Biên phòng Cát Hải 

2. Trạm Y tế Quân dân y Việt Hải 

II. Cá nhân 

1. Trung úy Hà Mạnh Tường - Đội phó Vận động quần chúng, Đồn Biên 

phòng Cát Hải 

2. Trung úy Nguyễn Đức Hải - Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội 

phạm, Đồn Biên phòng Cát Hải 

3. Trung tá QNCN Nguyễn Văn Quân - Nhân viên Trinh sát, Đồn Biên 

phòng Cát Hải 

4. Trung tá QNCN Nguyễn Thanh Tùng - Nhân viên Quân khí, Đồn 

Biên phòng Cát Hải 

 5. Thiếu tá Vũ Quốc Tuấn - Trạm trưởng Trạm KSBP Hoàng Châu, 

Đồn Biên phòng Cát Hải 

6. Công dân Hoàng Văn Pha - thôn Tiến Lộc, đặc khu Cát Hải 

7. Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh - Trạm trưởng trạm KSBP Cát Bà, Đồn 

Biên phòng Cát Bà 

8. Trung úy Trần Tiến Đạt - Trạm trưởng trạm KSBP Trân Châu, Đồn 

Biên phòng Cát Bà 

9. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh - Nhân viên Phòng chống ma túy và tội 

phạm, Đồn Biên phòng Cát Bà 

10. Thiếu tá Nguyễn Quốc Hoàng - Nhân viên Phòng chống ma túy và 

tội phạm, Đồn Biên phòng Cát Bà 

11. Trung tá Nguyễn Minh Tân - Nhân viên Phòng chống ma túy và tội 

phạm, Đồn Biên phòng Cát Bà 
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